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I. GIỚI THIỆU  

1.1 Mục đích tài liệu  

Tài liệu này cung cấp hướng dẫn chi tiết cho người dùng trong việc thực hiện các thao tác 

trên hệ thống PMT – EMS – Phần mềm quản lý trường đại học. 

Tài liệu giúp người dùng nắm rõ quy trình, chức năng, thao tác nghiệp vụ nhằm sử dụng hệ 

thống một cách hiệu quả và đúng chuẩn. 

1.2 Phạm vi tài liệu  

Tài liệu mô tả cách sử dụng các chức năng thuộc module/quy trình của hệ thống PMT – 

EMS. 

Nội dung bao gồm: mô tả tính năng, thao tác thực hiện, các lưu ý quan trọng. 

Tài liệu này không bao gồm các hướng dẫn về hạ tầng hệ thống, cấu hình máy chủ, quản trị 

cơ sở dữ liệu hoặc các nội dung không thuộc phạm vi nghiệp vụ người dùng. 

1.3 Đối tượng sử dụng tài liệu  

Tài liệu dành cho: 

- Cán bộ, nhân sự của trường đại học Đại học Tài chính – Marketing sử dụng hệ thống PMT 

– EMS trong phạm vi nghiệp vụ được phân quyền. 

- Người vận hành, quản trị hệ thống cần tham khảo quy trình thao tác của người dùng. 

- Các bên liên quan tham gia kiểm thử, nghiệm thu hoặc đào tạo hệ thống. 

1.4 Định nghĩa thuật ngữ và các từ viết tắt  

STT Thuật ngữ / Viết tắt Định nghĩa 

1 Hệ thống / PMT – EMS Phần mềm quản lý trường đại học 

2 NSD Người sử dụng 

3 Popup Cửa sổ hiển thị thông báo hoặc chức năng 

4 Module Phân hệ chức năng trong hệ thống 

5 Quy trình Chuỗi các bước xử lý nghiệp vụ 

6 Click Thao tác nhấn chuột 

7 HDSD Hướng dẫn sử dụng 
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II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHO HỌC LIỆU TRỰC TUYẾN 

2.1 Sơ đồ hoạt động và mô tả quy trình 

2.1.1 Sơ đồ hoạt động 

Sơ đồ quy trình Quản lý kho học liệu trực tuyến 
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2.1.2 Mô tả quy trình 

Bước Thao tác 
Đối tượng 

thực hiện 
Diễn giải chi tiết Đầu vào Kết quả 

1  Tạo cây 

thư mục 

bài giảng 

Cán bộ đại 

diện Khoa/ 

Bộ môn 

Đăng nhập cổng giảng viên truy cập 

vào chức năng được phân quyền để 

thực hiện tạo cây thư mục bài giảng 

theo 3 cấp độ: 

- Cấp 1: Tên khoa 

          -  Cấp 2: Tên giảng viên 

                     - Cấp 3: Tên học phần 

Dữ liệu thư mục bài giảng sau khi tạo 

được hiển thị đến toàn bộ người dùng 

cùng khoa. Người dùng chỉ được xem 

không được quyền chỉnh sửa, xóa cây 

thư mục dùng chung (trừ Trưởng 

khoa/ Người dùng được phân quyền) 

Đối tượng 

được phân 

quyền 

chức năng 

Tạo thành 

công cây 

thư mục bài 

giảng 

2  Xem thư 

mục bài 

giảng 

Giảng viên 

phụ trách 

học phần 

Đăng nhập cổng giảng viên truy cập vào 

chức năng được phân quyền để xem thư 

mục bài giảng đã được Trưởng khoa/ 

Người dùng được phân quyền tạo theo 

khoa tạo. 

Chỉ được phép nhìn thấy dữ liệu tài liệu 

bài giảng của cá nhân đã tạo và được tài 

khoản khác chia sẻ. 

Đối tượng 

được phân 

quyền 

chức năng 

Xem được 

thư mục bài 

giảng mà 

trường khoa 

đã tạo 

3  Tạo tài 

liệu bài 

giảng 

Giảng viên 

phụ trách 

học phần 

Thực hiện tạo mới/ cập nhật tài liệu bài 

giảng và đính kèm các file tài liệu từ 

máy tính cá nhân lên hệ thống theo thư 

mục của giảng viên.  

Các tài liệu cá nhân sau khi tạo có thể 

chia sẻ cho các tài khoản cùng khoa để 

sử dụng chung. 

Các tài liệu được chia sẻ chỉ được xem 

không được phép cập nhật. 

Đối tượng 

được phân 

quyền 

chức năng 

Tạo thành 

công tài liệu 

bài giảng 

4  Duyệt tài 

liệu bài 

giảng 

Cán bộ đại 

diện Khoa/ 

Bộ môn 

Thực hiện kiểm tra và duyệt tài liệu bài 

giảng của giảng viên đã tạo 

Đối tượng 

được phân 

quyền 

chức năng 

Duyệt tài 

liệu bài 

giảng thành 

công 

5  Tạo ngân 

hàng câu 

hỏi 

Giảng viên 

phụ trách 

học phần 

Thực hiện tạo mới/ cập nhật ngân hàng 

câu hỏi theo quy định cấu trúc: 

- Môn học 

    - Bộ câu hỏi  

      - Phần  

          - Chương 

              - Bài (không bắt buộc) 

                  - Câu hỏi chi tiết  

                     + Câu trắc nghiệm đơn 

Đối tượng 

được phân 

quyền 

chức năng 

Tạo thành 

công ngân 

hàng câu 

hỏi 
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Bước Thao tác 
Đối tượng 

thực hiện 
Diễn giải chi tiết Đầu vào Kết quả 

                     + Câu trắc nghiệm nhóm 

                     + Câu tự luận đơn 

                     + Câu tự luận nhóm 

Thực hiện quy định câu hỏi: được phép 

đảo khi làm đề hay không. 

Thực hiện quy định câu trả lời: được 

phép đảo khi làm đề hay không. 

Người dùng có thể chia sẻ ngân hàng 

câu hỏi của môn học cho các người 

dùng khác  

6  Tạo đề 

bài kiểm 

tra 

Giảng viên 

phụ trách 

học phần 

Thực hiện tạo mới/ cập nhật đề bài kiểm 

tra sử dụng cho việc giao bài tập, kiểm 

tra theo sự sắp xếp chủ động của giảng 

viên. Sử dụng ngân hàng câu hỏi của cá 

nhân đã tạo trước đó hoặc được người 

dùng khác chia sẻ. 

Thực hiện tạo đề bài kiểm tra theo cấu 

trúc: 

- Chọn danh sách câu hỏi đưa vào đề 

bài kiểm tra 

- Thiết lập: 

+ Đặt tên đề, bài kiểm tra 

+ Thời gian làm bài (số phút) 

+ Tổng điểm  

+ Cho phép Đảo câu hỏi (phụ thuộc 

với thiết lập đảo của từng câu hỏi) 

+ Cho phép Đảo câu trả lời hay 

không (phụ thuộc với thiết lập đảo 

của từng câu trả lời) 

Thực hiện sao chép đề, bài kiểm tra đã 

có để tạo ra đề, bài kiểm tra mới để hiệu 

chỉnh. 

Đối tượng 

được phân 

quyền 

chức năng 

Tạo thành 

công đề bài 

kiểm tra 

7  Tạo 

video bài 

giảng 

Giảng viên 

phụ trách 

học phần 

Thực hiện tạo mới và mã hóa video bài 

giảng để sử dụng khi tạo chương trình 

giảng dạy. 

Thực hiện: 

- Thêm mới video bài giảng 

- Mã hóa video bài giảng 

- Cấu hình tương tác video bài giảng 

Thực hiện chia sẻ video bài giảng 

Đối tượng 

được phân 

quyền 

chức năng 

Thêm mới 

và mã hóa 

video bài 

giảng thành 

công 

8  Tạo 

chương 

trình 

giảng dạy 

Cán bộ đại 

diện Khoa/ 

Bộ môn 

Thực hiện tạo mới chương trình giảng 

dạy, theo cấu trúc: 

Đối tượng 

được phân 

quyền 

chức năng 

Tạo chương 

trình giảng 

dạy thành 

công 
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Bước Thao tác 
Đối tượng 

thực hiện 
Diễn giải chi tiết Đầu vào Kết quả 

- Cấp 1: Tên chương trình (người dùng 

có thể đặt theo mã học phần, để nhớ 

chương trình áp dụng cho học phần nào) 

- Cấp 2: Tên nhiệm vụ học tập 

- Cấp 3:  Chọn tài liệu bài giảng đã thêm 

hoặc được chia sẻ ở Bước 3. 

    + Thiết lập thời gian yêu cầu tối thiểu 

(phút) cần đạt được         

    + Thiết lập bài giảng bắt buộc cần 

phải học trước 

    + Chọn tài liệu tài liệu bài giảng đã 

thêm hoặc được chia sẻ ở Bước 3. 

-  Cấp 4:  Chọn đề, bài kiểm tra đã thêm 

ở Bước 6. 

Thực hiện đề xuất duyệt chương trường 

đến Trưởng khoa/ Người có quyền kiểm 

duyệt 

Trường hợp bỏ qua bước kiểm duyệt: 

thì người dùng tạo ra thì sau đó tự duyệt 

(bỏ qua bước kiểm duyệt) 

Thực hiện chia sẻ chương trình giảng 

dạy đã được duyệt cho các người dùng 

khác. 

9  Kiểm 

duyệt 

chương 

trình 

Cán bộ đại 

diện Khoa/ 

Bộ môn 

Thực hiện kiểm duyệt chương trình 

bằng cách: 

- Xem chi tiết chương trình giảng 

dạy, xem qua toàn bộ chương trình 

- Kết quả không duyệt nhập vào vùng 

lý do để phản hồi cho giảng viên/ 

người dùng tác giả của chương trình 

giảng dạy 

- Chọn trạng thái kết quả kiểm duyệt 

phù hợp với thực tế: 

+ Kết quả 8.1: Chương trình được 

duyệt thì có thể dùng tiếp ở Bước 

11 

+ Kết quả 8.2: Chương trình không 

được duyệt sẽ trả về tác giả của 

chương trình và kết thúc quy trình. 

+ Kết quả 8.3: Chương trình đề nghị 

bổ sung sẽ trả về tác giả của chương 

trình để hiệu chỉnh và đề xuất kiểm 

duyệt lại.  

Đối tượng 

được phân 

quyền 

chức năng 

Kiểm duyệt 

chương 

trình thành 

công 
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Bước Thao tác 
Đối tượng 

thực hiện 
Diễn giải chi tiết Đầu vào Kết quả 

10  Đồng bộ 

thời khóa 

biểu 

Phòng Đào 

tạo 

Đăng nhập phần mềm và thực hiện 

đồng bộ: 

- Danh sách học kỳ 

- Danh sách nhân sự 

- Danh sách sinh viên 

- Danh sách lịch học 

- Danh sách sinh viên đăng ký 

- Danh sách lịch thi 

- Danh sách điểm thi sinh viên 

Đối tượng 

được phân 

quyền 

chức năng 

Dữ liệu lịch 

học 

11  Xem lịch 

dạy theo 

tuần 

Giảng viên 

phụ trách 

học phần 

Đăng nhập cổng giảng viên truy cập vào 

chức năng được phân quyền để xem lịch 

dạy theo tuần, theo dữ liệu thời khóa 

biểu đã xếp ở Bước 9. 

Đối tượng 

được phân 

quyền 

chức năng 

Xem được 

lịch dạy 

theo tuần 

12  Chọn 

chương 

trình 

giảng dạy 

vào lớp 

học phần 

Giảng viên 

phụ trách 

học phần 

Thực hiện chọn chương trình giảng dạy 

đã được duyệt ở Bước 8 hoặc các 

chương trình đã được chia sẻ để áp dụng 

vào lớp học phần. 

Tại bước này Giảng viên cần thiết lập 

lại thời gian bắt đầu và kết thúc của từng 

nhiệm vụ học tập theo đúng thời gian 

thực tế của tiến độ đào tạo của lớp học 

phần và sắp xếp của giảng viên. 

Đối tượng 

được phân 

quyền 

chức năng 

Áp dụng 

thành công 

chương 

trình giảng 

dạy vào lớp 

học phần 

13  Bổ sung 

đề bài 

kiểm tra 

Giảng viên 

phụ trách 

học phần 

Thực hiện bổ sung đề bài kiểm tra trong 

trường hợp chương trình giảng dạy ban 

đầu được áp dụng ở Bước 11 chưa đáp 

ứng. 

Đối tượng 

được phân 

quyền 

chức năng 

Bổ sung đề 

bài kiểm tra  

14  Xem nhật 

ký học 

tập trực 

tuyến 

Giảng viên 

phụ trách 

học phần 

Thực hiện thống kê và theo dõi nhật ký 

học tập trực tuyến của từng sinh viên 

theo từng bài giảng. 

Đối tượng 

được phân 

quyền 

chức năng 

Xem nhật 

ký học tập 

trực tuyến 

15  Bình luận 

trao đổi 

Giảng viên 

phụ trách 

học phần 

Thực hiện trao đổi bằng cách bình luận 

theo từng tài liệu bài giảng. 

Xem được tất cả bình của của sinh viên 

đăng ký lớp học phần. 

Đối tượng 

được phân 

quyền 

chức năng 

Bình luận 

trao đổi 

16  Đề xuất 

sửa 

chương 

trình 

giảng dạy 

Cán bộ đại 

diện Khoa/ 

Bộ môn 

Thực hiện chọn chương trình giảng dạy 

cần đề xuất sửa cho phù hợp với hiện 

trạng chương trình giảng dạy mới. 

Trạng thái chương trình giảng dạy tại 

bước này sẽ từ “Đã duyệt” thành “Đề 

xuất sửa” 

Sau khi đề xuất quay lại bước 7 và bước 

8 để cập nhật chương trình giảng dạy và 

kiểm duyệt 

Đối tượng 

được phân 

quyền 

chức năng 

Đề xuất 

sửa, cải tiến 

thành công 
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2.2 Tạo cây thư mục bài giảng 

Chức năng này dùng cho cấp Trưởng / Phó đơn vị (Khoa, Phòng, Tổ bộ môn) thực hiện tạo 

ra cây thư mục các môn học do đơn vị (Khoa, Phòng, Tổ bộ môn) chủ quản.  

2.2.1 Mục đích 

Giảng viên thuộc đơn vị sẽ sử dụng hoặc thêm tài liệu bài giảng trong cây thư mục dùng 

chung này để cấp Trưởng / Phó đơn vị (Khoa, Phòng, Tổ bộ môn) kiểm duyệt. 

2.2.2 Điều kiện 

Giảng viên thêm mới tài liệu bài giảng phải được phân quyền chức năng tạo loại tài liệu cho 

đơn vị”  

Bước Thao tác 
Đối tượng 

thực hiện 
Diễn giải chi tiết Đầu vào Kết quả 

17  Xem 

thống kê 

tạo bài 

giảng 

Phòng Đào 

tạo/ Bộ 

phận được 

phân quyền 

Đăng nhập cổng giảng viên truy cập vào 

chức năng được phân quyền để xem 

thống kê tình trạng tạo chương trình 

giảng dạy cho từng lớp học phần, theo 

học kỳ. 

Hệ thống sẽ cảnh báo thông tin tạo tài 

liệu bài giảng của giảng viên, gồm: 

- Chưa upload 

- Upload ngày “dd/mm/yyyy” so với 

với ngày học đầu tiên “Đúng hạn 

hay Trễ hạn bao nhiêu ngày” 

- Số lượng bài giảng đã đăng 

- Số lượng file đính kèm đã đăng 

Đối tượng 

được phân 

quyền 

chức năng 

Xem thống 

kê tạo bài 

giảng 

18  Nhật ký 

học tập 

trực 

tuyến 

Phòng Đào 

tạo/ Bộ 

phận được 

phân quyền 

Đăng nhập cổng giảng viên truy cập vào 

chức năng được phân quyền để xem 

nhật ký học tập trực tuyến theo chương 

trình giảng dạy cho từng lớp học phần, 

theo học kỳ. 

Hệ thống sẽ cung cấp các thông tin, 

gồm: 

- Thời gian tham gia 

- Số lần làm bài kiểm tra 

- Điểm đạt được (cao nhất) 

- Hoàn thành Điểm tối thiểu cần đạt 

hay không. 

Đối tượng 

được phân 

quyền 

chức năng 

Xem được 

nhật ký học 

tập trực 

tuyến 

19  Thống kê 

tài liệu 

bài giảng 

theo khoa 

Phòng Đào 

tạo/ Bộ 

phận được 

phân quyền 

Đăng nhập cổng giảng viên truy cập vào 

chức năng được phân quyền để xem số 

lượng bài giảng đã tạo từng khoa và 

từng giảng viên thuộc khoa. 

Đối tượng 

được phân 

quyền 

chức năng 

Thống kê 

tài liệu bài 

giảng theo 

khoa 
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Hình minh họa “Phân quyền chức năng thêm mới” 

Giảng viên chia sẻ tài liệu bài giảng khác khoa phải được phân quyền chức năng “Cho phép 

chia sẻ khác khoa” 

Hình minh họa “Phân quyền chức năng chia sẻ khác khoa” 
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Giảng viên được phép tạo loại tài liệu cho nhiều khoa khác nhau phải được phân quyền chức 

năng “Quyền Admin” 

Hình minh họa “Phân quyền chức năng Quyền Admin” 

2.2.3 Các bước thực hiện 

Cách vào màn hình: CÔNG TÁC GIẢNG DẠY → Quản lý tài liệu bài giảng → Trang tin 

giảng dạy → Tài liệu bài giảng 

Hình minh họa “Vị trí màn hình  tài liệu bài giảng” 
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▪ Bước 1: Chuột phải, chọn “Tạo loại tài liệu” 

Hình minh họa “Chức năng tạo loại tài liệu bài giảng” 

▪ Bước 2: Nhập “tên loại tài liệu” 

▪ Bước 3: Chọn “Lưu” 

Hình minh họa “Thêm thông tin loại tài liệu bài giảng” 

▪ Bước 4: Chọn “Thêm tài liệu” 

▪ Bước 5: Chọn tab “Thông tin tài liệu (mặc định hệ thống sẽ chọn). 

▪ Bước 6: Nhập tên tài liệu 

Hình minh họa “Thêm mới thông tin tài liệu” 
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▪ Bước 7: Chọn tab “Nội dung chi tiết” 

▪ Bước 8: Nhập nội dung bài giảng (có thể bao gồm hình anh, video nhúng từ youtube) 

▪ Bước 9: Chọn Lưu để lưu tất cả thông tin. 

Hình minh họa “Thêm mới nội dung bài giảng” 

 Kết quả: 

Hình minh họa “Cây thư mục bài giảng” 

2.3 Duyệt tài liệu bài giảng 

Chức năng dành cho trưởng / phó khoa hoặc nhân sự có quyền duyệt tài liệu bài giảng. 

2.3.1 Mục đích 

Dùng để kiểm duyệt, xác nhận những tài liệu bài giảng nào sẽ được đưa vào sử dụng chính 

thức. 

2.3.2 Điều kiện 

- Được phân quyền chức năng 

- Đã có cây thư mục bài giảng của Khoa (do Trưởng khoa hoặc tài khoản nhân sự thuộc 

khoa tạo) 
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2.3.3 Các bước thực hiện 

Cách vào màn hình: CÔNG TÁC GIẢNG DẠY → Quản lý tài liệu bài giảng → Trang tin 

giảng dạy → Tài liệu bài giảng 

▪ Bước 1: Chọn Quản lý tài liệu bài giảng. 

▪ Bước 2: Chọn Duyệt tài liệu bài giảng  

▪ Bước 3: Tích chọn vào ô vuông chứa tài liệu cần kiểm duyệt 

▪ Bước 4: Chọn Duyệt tài liệu, popup Duyệt tài liệu bài giảng sẽ hiển thị 

▪ Bước 5: Chọn trạng thái và chọn Lưu để hoàn tất. 

Hình minh họa “Chức năng duyệt tài liệu bài giảng” 

 Kết quả: 

Hình minh họa “Tài liệu bài giảng được duyệt” 
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Hình minh họa “Tài liệu bài giảng được duyệt trong trang tin giảng dạy” 

Sau khi duyệt, tài liệu bài giảng này chính thức được đưa vào sử dụng. 

2.4 Chia sẻ tài liệu bài giảng 

Chức năng dùng để mọi người chia sẻ tài nguyên với nhau. 

2.4.1 Mục đích 

Có thể chia sẻ tài liệu bài giảng đến cá nhân khác, khoa khác hoặc tất cả mọi người. 

2.4.2 Điều kiện 

- Nhân sự được phân quyền chức năng 

- Đã có cây thư mục bài giảng của Khoa (do Trưởng khoa hoặc tài khoản nhân sự thuộc 

khoa tạo) 

2.4.3 Các bước thực hiện 

Cách vào màn hình: CÔNG TÁC GIẢNG DẠY → Quản lý tài liệu bài giảng → Trang tin 

giảng dạy → Tài liệu bài giảng 

Hình minh họa “Vị trí chức năng tài liệu bài giảng” 

▪ Bước 1: Chọn Thao tác trên dòng dữ liệu tài liệu bài giảng cần chia sẻ 

▪ Bước 2: Chọn Chia sẻ, popup Chọn nhân sự sẽ xuất hiện 

▪ Bước 3: Chọn nhân sự cần chia sẻ 

▪ Bước 4: Chọn Xác nhận để hoàn tất. 
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Hình minh họa “Thao tác chia sẻ bài giảng” 

 Kết quả: 

Hình minh họa “Tài liệu bài giảng đã chia sẻ” 

2.5 Ngân hàng câu hỏi 

Chức năng bao gồm các câu hỏi để thực hiện đưa vào đề bài kiểm tra 

2.5.1 Mục đích 

Dùng để giảng viên có thể tạo các câu hỏi đề thực hiện đưa vào các đề kiểm tra cho sinh 

viên, chia sẻ bài kiểm tra cho nhiều nhân sự khác. 

2.5.2 Điều kiện 

- Nhân sự được phân quyền chức năng. 

2.5.3 Các bước thực hiện 

a. Thêm ngân hàng câu hỏi 
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Cách vào màn hình: CÔNG TÁC GIẢNG DẠY → Quản lý tài liệu bài giảng → Trang tin 

giảng dạy → Ngân hàng câu hỏi 

Hình minh họa “Vị trí màn hình Ngân hàng câu hỏi” 

▪ Bước 1: Chuột phải vào mục Ngân hàng câu hỏi. 

▪ Bước 2: Chọn “Tạo môn học”. 

Hình minh họa “Chức năng tạo môn học” 

▪ Bước 3: Nhập tên môn học 
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▪ Bước 4: Lưu. 

Hình minh họa “Tạo thông tin môn học” 

▪ Bước 5: Chuột phải vào môn học vừa tạo. 

▪ Bước 6: Chọn “Tạo bộ câu hỏi”. 

Hình minh họa “Chức năng tạo bộ câu hỏi” 

▪ Bước 7: Nhập tên bộ câu hỏi. 

▪ Bước 8: Lưu. 

Hình minh họa “Tạo thông tin bộ câu hỏi” 

▪ Bước 9: Chuột phải vào bộ câu hỏi vừa tạo. 
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▪ Bước 10: Chọn “Tạo phần”. 

Hình minh họa “Chức năng tạo phần” 

▪ Bước 11: Nhập tên phần. 

▪ Bước 12: Lưu. 

Hình minh họa “Tạo thông tin bộ câu hỏi” 

▪ Bước 13: Chuột phải vào phần vừa tạo. 

▪ Bước 14: Chọn “Tạo chương”. 

Hình minh họa “Chức năng tạo chương” 

▪ Bước 15: Nhập tên chương. 
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▪ Bước 16: Lưu. 

Hình minh họa “Tạo thông tin chương” 

▪ Bước 17: Chọn vào chương vừa tạo. 

▪ Bước 18: Chọn “Soạn thảo câu hỏi” 

Hình minh họa “Chức năng soạn thảo câu hỏi” 

▪ Bước 19: Chọn loại câu hỏi và kéo sang giao diện trung tâm để tiến hành soạn thảo 

▪ Bước 20: Nhập nội dung câu hỏi. 

▪ Bước 21: Nhập nội dung đáp án. 

▪ Bước 22: Chọn đáp án đúng. 

▪ Bước 23: Ghim câu trả lời nếu như không muốn đảo vị trí câu trả lời này. 

▪ Bước 24: Lưu & Thêm. 
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Hình minh họa “Soạn thảo câu hỏi” 

 Kết quả: 

Hình minh họa “Kết quả tạo ngân hàng câu hỏi” 

b. Import ngân hàng câu hỏi 

▪ Bước 1: Kéo định dạng câu hỏi (trắc nghiệm nhóm, trắc nghiệm đơn, tự luận nhóm, tự luận 

đơn) vào phân vùng biên soạn câu hỏi. 

▪ Bước 2: Click chọn xuất mẫu soạn thảo. 

▪ Bước 3: Biên soạn câu hỏi theo mẫu trên file vừa xuất từ hệ thống. 

▪ Bước 4: Click chọn Import câu hỏi để tải file vừa biên soạn lên hệ thống. 

▪ Bước 5: Cài đặt độ khó và các tùy chọn. 

▪ Bước 6: Click chọn Lưu & Thêm để hoàn thành import. 
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Lưu ý: Chỉ có thể lưu các câu hỏi cùng loại câu – cùng độ khó trong một lần thao tác. Không 

thể thực hiện import nhiều loại câu hỏi – độ khó khác nhau trong cùng một lần lưu dữ liệu. 

Hình minh họa thao tác Import Ngân hàng câu hỏi 

c. Chia sẻ ngân hàng câu hỏi 

▪ Bước 1: Chuột phải vào môn học, bộ câu hỏi, phần, chương mong muốn chia sẻ. 

▪ Bước 2: Chọn chia sẻ 

▪ Bước 3: Chọn nhân sự mong muốn chia sẻ. 

▪ Bước 4: Chọn Xác nhận. 

Hình minh họa “Chức năng chia sẻ ngân hàng câu hỏi” 

d. Lịch sử chia sẻ 
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▪ Bước 1: Chuột phải vào chương. 

▪ Bước 2: Chọn lịch sử chia sẻ. 

Hình minh họa “Xem lịch sử chia sẻ” 

2.5.4 Video bài giảng 

Chức năng bao gồm các các video mã hóa để đưa vào chương trình giảng dạy 

2.5.5 Mục đích 

Dùng để giảng viên có thể tạo các video bài giảng và mã hóa video để đưa vào chương 

trình giảng dạy. Có thể chia sẻ video cho nhân sự khác sử dụng chung. 

2.5.6 Điều kiện 

- Nhân sự được phân quyền chức năng. 

2.5.7 Các bước thực hiện 

Cách vào màn hình: CÔNG TÁC GIẢNG DẠY → Quản lý tài liệu bài giảng → Quản lý 

video bài giảng 

Hình minh họa Thao tác truy cập màn hình Quản lý video bài giảng 

a. Thêm mới và mã hóa video bài giảng 

▪ Bước 1: Click chọn Thêm, popup thêm mới video bài giảng sẽ xuất hiện. 
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Hình minh họa “Chọn Thêm” để thêm mới video bài giảng 

▪ Bước 2: Chọn Chọn file tải lên để thực hiện chọn file từ máy tính. 

Hình minh họa “Chọn file để tải lên” 

▪ Bước 3: Click chọn vào biểu tượng thao tác để hiển thị các thao tác có thể thực hiện. 

▪ Bước 4: Click chọn Mã hóa video để tiến hành mã hóa 

Hình minh họa “Mã hóa video” 

 Kết quả: 

Hình minh họa “Kết quả thêm mới và mã hóa thành công video” 
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b. Cấu hình tương tác 

▪ Bước 1: Click chọn Thao tác. 

▪ Bước 2: Chọn Cấu hình tương tác, popup Cấu hình tương tác sẽ xuất hiện. 

▪ Bước 3: Chọn Thêm tương tác. 

▪ Bước 4: Nhập thời gian hiển thị câu hỏi tương tác. 

▪ Bước 5: Chọn Chọn câu hỏi từ ngân hàng và chọn câu hỏi. 

▪ Bước 6: Nhập vào điểm cho câu hỏi. 

▪ Bước 7: Chọn Lưu để hoàn tất. 

Lưu ý: 

- Mỗi video có thể cấu hình nhiều mốc câu hỏi tương tác. 

- Thời gian hiển thị câu hỏi không được vượt quá thời lượng của video. 

- Tổng điểm của các câu hỏi không được vượt quá 10 điểm. 

- Video bài giang đã áp dụng cho chương trình giảng dạy lớp học phần sẽ không thể cập nhật 

video bài giảng hoặc cập nhật tương tác video. 

Hình minh họa “Cấu hình tương tác” 
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 Kết quả: 

Hình minh họa “Bài giảng đã áp dụng cho chương trình giảng dạy lớp học phần” 

c. Chia sẻ video bài giảng 

▪ Bước 1: Chọn vào biểu tượng thao tác để hiển thị các thao tác có thể thực hiện. 

▪ Bước 2: Chọn Chia sẻ video, cửa sổ thao tác sẽ hiển thị. 

Hình minh họa “Chức năng chia sẻ ngân hàng câu hỏi” 

▪ Bước 3: Chọn nhân sự mong muốn chia sẻ. 

▪ Bước 4: Chọn Lưu dữ liệu để hoàn tất. 

Hình minh họa “Chức năng chia sẻ ngân hàng câu hỏi” 
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2.6  Quản lý đề, bài kiểm tra 

Chức năng dùng để tạo ra các đề bài kiểm tra từ ngân hàng câu hỏi. 

2.6.1 Mục đích 

Dùng để giảng viên có thể tạo các đề bài kiểm tra cho sinh viên. 

2.6.2 Điều kiện 

- Nhân sự được phân quyền chức năng. 

- Dữ liệu ngân hàng bộ câu hỏi 

2.6.3 Các bước thực hiện 

Cách vào màn hình: CÔNG TÁC GIẢNG DẠY → Quản lý tài liệu bài giảng → Trang tin 

giảng dạy → Quản lý đề, bài kiểm tra 

Hình minh họa “Vị trí màn hình Quản lý đề, bài kiểm tra” 

▪ Bước 1: Chọn “Tạo đề, bài kiểm tra. 

Hình minh họa “Chức năng tạo đề, bài kiểm tra” 
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▪ Bước 2: Chọn các câu hỏi cần thêm vào đề kiểm tra. 

▪ Bước 3: Chọn chuyển. 

▪ Bước 4: Nhập điểm riêng cho từng câu hỏi, nếu để trống hệ thống sẽ tự động chia đều tổng 

điểm cho số câu hỏi. 

▪ Bước 5: Nhập tên bài kiểm tra. 

▪ Bước 6: Nhập thời gian làm bài. 

▪ Bước 7: Nhập tổng điểm. 

▪ Bước 8: Check chọn để sử dụng đề kiểm tra, đảo câu hỏi, đảo câu trả lời (đối với các . 

▪ Bước 9: Lưu đề. 

Hình minh họa “Các thao tác tạo đề bài kiểm tra” 

 Kết quả: 

Hình minh họa “Kết quả tạo đề, bài kiểm tra” 
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2.7 Cấu trúc đề thi 

Chức năng dùng để giảng viên có thể tạo cấu trúc đề thi, bài kiểm tra theo độ khó, lấy ngẫu 

nhiên trong ngân hàng câu hỏi để tạo đề thi, bài kiểm tra. 

2.7.1 Mục đích 

Chức năng giúp giảng viên tạo đề thi, bài kiểm tra ngẫu nhiên theo cấu trúc độ khó và số 

lượng câu hỏi đã xác định trong ngân hàng câu hỏi. 

2.7.2 Điều kiện 

- Tài khoản được phân quyền chức năng. 

- Đã thiết lập danh mục độ khó và tạo câu hỏi tại ngân hàng câu hỏi. 

2.7.3 Các bước thực hiện 

Sau khi vào được trang tin giảng dạy, tiếp đó sẽ thực hiện vào màn hình Cấu trúc đề thi 

Cách vào màn hình: CÔNG TÁC GIẢNG DẠY → Quản lý tài liệu bài giảng → Trang tin 

giảng dạy → Cấu trúc đề thi 

 

a. Tạo cấu trúc đề thi 

▪ Bước 1: Click chọn Thêm, popup thêm mới cấu trúc đề thi sẽ xuất hiện. 

▪ Bước 2: Thêm chi tiết cấu trúc đề thi. 

o Nhập vào tên cấu trúc đề thi. 
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o Chọn lần lượt Môn học -> Bộ câu hỏi -> Phần để xác định bộ câu hỏi. 

o Chọn loại đề thi để xác định loại đề thi của cấu trúc đề thi. 

o Nhập vào tổng số câu, tổng số điểm và thời gian làm bài cho cấu trúc đề thi. 

o Click chọn các cài đặt Sử dụng – Đảo câu hỏi – Đảo câu trả lời. 

▪ Bước 3: Click chọn lưu để lưu cấu trúc đề. 

Hình minh họa thao tác thêm mới Cấu trúc đề thi 

b. Tạo chi tiết cấu trúc đề thi 

▪ Bước 1: Click chọn mở rộng thông tin cấu trúc đề thi. 

▪ Bước 2: Click chọn tab thông tin Chi tiết cấu trúc đề. 

▪ Bước 3: Click chọn Thêm độ khó, popup thêm độ khó sẽ xuất hiện. 

▪ Bước 4: Chọn nhập các thông tin cho chi tiết cấu trúc đề 

o Chọn lần lượt Chương -> Độ khó -> Loại câu hỏi: để xác định nhóm câu hỏi. 

o Nhập vào số lượng câu hỏi thuộc nhóm câu hỏi cần cho đề. 

o Nhập tổng số điểm cho các câu hỏi (số điểm sẽ chia đều cho số lượng câu hỏi vừa nhập 

ở trên). 

▪ Bước 5: Chọn câu hỏi bắt buộc cho đề (nếu không bắt buộc thì không cần chọn). 

▪ Bước 6: Click chọn Lưu để hoàn thành. 
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Hình minh họa thao tác Tạo chi tiết cấu trúc đề 

c. Tạo đề thi 

▪ Bước 1: Click chọn vào nút Thao tác. 

▪ Bước 2: Click chọn Tạo đề để tạo đề theo cấu trúc – chi tiết cấu trúc đã cài đặt. Kết quả đề 

được tạo sẽ hiển thị trong phần mở rộng của cấu trúc đề tại tab thông tin Danh sách đề thi đã tạo. 

Hình minh họa thao tác Tạo đề theo cấu trúc đã thiết lập 

2.8 Chương trình giảng dạy * 

Chức năng dùng để giảng viên có thể thêm trước chương trình bài giảng, tài liệu, đề bài kiểm 

tra và tất cả thông tin bài giảng, trước khi giảng viên được phân công giảng dạy. 

2.8.1 Mục đích 

Chức năng giúp giảng viên có thể lập trước cây thư mục chương trình giảng dạy, đến khi được 

phân công giảng dạy, giảng viên chỉ cần thêm chương trình này vào là hoàn thành, giảm thiểu 

thời gian thao tác. 
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2.8.2 Điều kiện 

- Tài khoản được phân quyền chức năng. 

- Trường hợp cần tạo chương trình hoàn chỉnh (bao gồm tài liệu bài giảng & đề bài kiểm 

tra), các dữ liệu cần: 

+ Tài liệu bài giảng (từ cây thư mục tài liệu bài giảng). 

+ Đề bài kiểm tra (từ ngân hàng câu hỏi, quản lý đề bài kiểm tra). 

2.8.3 Các bước thực hiện 

Sau khi vào được trang tin giảng dạy, tiếp đó sẽ thực hiện vào màn hình Chương trình giảng 

dạy. 

Cách vào màn hình: CÔNG TÁC GIẢNG DẠY → Quản lý tài liệu bài giảng → Trang tin 

giảng dạy → Chương trình giảng dạy 

Hình minh họa “Vị trí màn hình Chương trình giảng dạy” 

a. Tạo mới chương trình giảng dạy 

▪ Bước 1: Chuột phải vào khoảng trống, chọn “Tạo mới”. 
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Hình minh họa “Chức năng tạo mới chương trình giảng dạy” 

▪ Bước 2: Nhập tên chương trình giảng dạy. 

▪ Bước 3: Lưu thông tin. 

 Hình minh họa “Thêm thông tin chương trình giảng dạy”  

▪ Bước 4: Chọn vào chương trình vừa tạo mới. 

▪ Bước 5: Chọn thêm nhiệm vụ. 

Hình minh họa “Thêm nhiệm vụ” 

▪ Bước 6: Nhập thông tin nhiệm vụ. 

▪ Bước 7: Lưu thông tin. 
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▪ Bước 8: Chọn Thêm bài giảng. 

▪ Bước 9: Chọn tab “Thông tin bài giảng”. 

▪ Bước 10: Chọn nhiệm vụ cần thêm bài giảng. 

▪ Bước 11: Lưu (nếu thực hiện lưu, hệ thống sẽ lưu lại thông tin và tắt giao diện, trường 

hợp cần thao tác khởi tạo liên tục các chức năng, sau đó sẽ lưu lại một lần → Bỏ qua bước này 

và thực hiện bước tiếp theo) 

 

Hình minh họa “Thêm thông tin bài giảng” 

▪ Bước 12: Chọn tab “Nội dung bài giảng”. 

▪ Bước 13: Nhập nội dung bài giảng. 

▪ Bước 14: Chọn hình ảnh, video, nhúng link youtube (không nên upload video, vì dung 

lượng lớn sẽ gây hao tổn tài nguyên bộ nhớ). 

▪ Bước 15: Lưu thông tin (nếu thực hiện lưu, hệ thống sẽ lưu lại thông tin và tắt giao diện, 

trường hợp cần thao tác khởi tạo liên tục các chức năng, sau đó sẽ lưu lại một lần → Bỏ qua 

bước này và thực hiện bước tiếp theo). 
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Hình minh họa “Thêm nội dung bài giảng” 

▪ Bước 16: Chọn tab “Chọn tài liệu”. 

▪ Bước 17: Chọn tài liệu đã được tạo trước đó. 

▪ Bước 18: Chọn tài liệu từ cây thư mục tài liệu bài giảng. 

▪ Bước 19: Chọn tài liệu bài giảng. 

Hình minh họa “Chọn tài liệu bài giảng” 

▪ Bước 20: Chọn tab “Chọn đề, bài kiểm tra”. 

▪ Bước 21: Chọn đề bài kiểm tra đã được tạo trước đó. 
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▪ Bước 22: Chọn đề bài kiểm tra. 

Hình minh họa “Chọn đề bài kiểm tra” 

▪ Bước 23: Lưu lại tất cả thông tin. 

Hình minh họa “Cấu hình đề bài kiểm tra” 
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** Chú thích cho hình minh họa trên **: 

- Số lần kiểm tra tối đa: 1,00 

 Sinh viên được phép vào làm bài tối đa 1 lần (sinh viên nộp bài, hệ thống se ghi 

nhận số lần làm bài là 1) 

- Điểm tối thiếu cần đạt: 5,00 

 Sinh viên cần đạt 5 điểm bài kiểm tra mới được tính hoàn thành. 

- Thời gian làm bài (bắt đầu – kết thúc): Khoảng thời gian sinh viên có thể vào làm 

bài kiểm tra (nếu ngoài khoảng thời gian trên, sinh viên không thể vào làm bài kiểm 

tra). 

- Cho phép đình kèm file câu hỏi tự luận: Có 

 Sinh viên khi trả lời câu hỏi tự luận, được đính kèm file. 

 Kết quả: 

Hình minh họa “Thêm mới thành công” 

b. Kiểm duyệt chương trình giảng dạy 

▪ Bước 1: Chọn vào chương trình cần đề xuất duyệt. 

▪ Bước 2: Chuột phải, chọn “Đề xuất duyệt”. 
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Hình minh họa “Đề xuất duyệt chương trình giảng dạy” 

▪ Bước 3: Nhập lý do đề xuất duyệt. 

▪ Bước 4: Chọn “Đề xuất”. 

Hình minh họa “Nội dung đề xuất duyệt chương trình giảng dạy” 

Sau khi đề xuất, chương trình sẽ chuyển từ trạng thái  ➜  

Hình minh họa “Kết quả đề xuất duyệt” 
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▪ Bước 5: Chọn kiểm duyệt chương trình (chương trình đang ở trạng thái  mới 

có thể duyệt). 

Hình minh họa “Kiểm duyệt chương trình” 

▪ Bước 6: Chọn kết quả kiểm duyệt: Đã duyệt để thực hiện duyệt chương trình này. 

▪ Bước 7: Nhập lý do kiểm duyệt. 

▪ Bước 8: Lưu thông tin. 

Hình minh họa “Nội dung kiểm duyệt chương trình giảng dạy” 

 Kết quả: 

Sau khi duyệt thành công, chương trình sẽ chuyển sang trạng thái  

Hình minh họa “Kết quả kiểm duyệt chương trình” 

c. Đề xuất sửa sau khi đã duyệt chương trình giảng dạy 
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▪ Bước 1: Chọn “Đề xuất sửa”. 

▪ Bước 2: Nhập lý do đề xuất sửa. 

▪ Bước 3: Chọn “Đề xuất”. 

Hình minh họa “Nội dung đề xuất sửa chương trình giảng dạy” 

 Kết quả: 

Hình minh họa “Kết quả đề xuất sửa chương trình giảng dạy” 

Sau đó thực hiện Kiểm duyệt lại chương trình giảng dạy để có thể thực hiện thêm chương 

trình vào lớp học phần. 

2.9 Giảng viên thực hiện giảng dạy trực tuyến 

Giảng viên thực hiện đăng nhập vào cổng thông tin giảng viên: 

https://giangvien.ufm.edu.vn/HeThong. 

Cách vào màn hình: CÔNG TÁC GIẢNG DẠY → Quản lý tài liệu bài giảng → Trang tin 

giảng dạy. 

https://giangvien.ufm.edu.vn/HeThong
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Hình minh họa “Cách vào màn hình trang tin giảng dạy” 

2.9.1 Thêm chương trình giảng dạy vào lớp học phần. 

Chức năng dùng để thêm chương trình giảng dạy vào lớp học phần sinh viên. 

a. Mục đích 

Khi giảng viên được phân công giảng dạy, phải thực hiện vào lớp học phần được phân công 

và thực hiện thao tác thêm nhiệm vụ, thêm bài giảng, bài kiểm tra,… điều này cũng sẽ gây mất 

nhiều thời gian và thao tác nếu như mỗi lớp học phần phải thực hiện các thao tác trên. 

Chức năng sẽ giúp giảng viên thêm chương trình giảng dạy đã tạo trước đó (bao gồm nhiệm 

vụ, bài giảng, bài kiểm tra) vào lớp học phần là đã hoàn toàn khởi tạo hoàn chỉnh bài giảng, giảm 

thiểu thời gian thao tác. 

b. Điều kiện 

- Được phân quyền chức năng. 

- Dữ liệu chương trình giảng dạy được duyệt. 

c. Các bước thực hiện 

Cách vào màn hình: CÔNG TÁC GIẢNG DẠY → Quản lý tài liệu bài giảng → Trang tin 

giảng dạy → Vào trang giảng dạy. 

▪ Bước 1: Vào trang tin giảng dạy. 
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▪ Bước 2: Tìm đến LHP cần giảng dạy, chọn “Vào trang giảng dạy”. 

Hình minh họa “Vào trang giảng dạy” 

▪ Bước 3: Chọn “Thêm chương trình”. 

▪ Bước 4: Chọn chương trình đã tạo trước đó. 

Hình minh họa “Thêm chương trình giảng dạy” 
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 Kết quả: 

Hình minh họa “Kết quả thêm chương trình giảng dạy” 

LƯU Ý 

Sau khi thực hiện xong bước trên (2.8.1. Thêm chương trình giảng dạy vào lớp học phần), đã 

hoàn tất quy trình  khởi tạo chương trình bài giảng cho lớp học phần. 

1 
** Trường hợp cần chỉnh sửa, bổ sung thêm nội dung: 

Thực hiện các bước theo thứ tự bình thường 2.9.2 → 2.9.7 như bên dưới. 

2 
** Trường hợp không chỉnh sửa, không bổ sung thêm nội dung: 

Tiến hành bỏ qua các bước từ 2.9.2 → 2.9.6 bên dưới và thực hiện tiếp từ bước 2.1.7 

2.9.2 Nhiệm vụ bài giảng. 

Chức năng dùng để thêm nhiệm vụ học tập sinh viên. 

a. Mục đích 

Khởi tạo những nhiệm vụ bài giảng bắt buộc sinh viên phải hoàn thành học tập. 

b. Điều kiện 

Không có điều kiện dữ liệu ràng buộc. 

c. Các bước thực hiện: 
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Cách vào màn hình: CÔNG TÁC GIẢNG DẠY → Quản lý tài liệu bài giảng → Trang tin 

giảng dạy → Vào trang giảng dạy. 

▪ Bước 1: Vào trang tin giảng dạy. 

▪ Bước 2: Tìm đến LHP cần giảng dạy, chọn “Vào trang giảng dạy”. 

Hình minh họa “Vào trang giảng dạy” 

▪ Bước 3: Chọn “Thêm Nhiệm vụ”. 

Hình minh họa “Thêm nhiệm vụ” 

▪ Bước 4: Nhập thông tin nhiệm vụ. 

▪ Bước 5: Lưu. 
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Hình minh họa “Tạo mới nhiệm vụ” 

 Kết quả: 

Hình minh họa “Kết quả tạo mới nhiệm vụ” 

2.9.3  Thông tin bài giảng (GV). 

Chức năng dùng để thêm bài giảng học tập cho sinh viên. 

a. Mục đích 

Thêm các bài giảng cho các nhiệm vụ học tập sinh viên 

b. Điều kiện 

Dữ liệu nhiệm vụ học tập (không bắt buộc, nhưng nên có) 

c. Các bước thực hiện 
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Cách vào màn hình: CÔNG TÁC GIẢNG DẠY → Quản lý tài liệu bài giảng → Trang tin 

giảng dạy → Vào trang giảng dạy. 

▪ Bước 1: Vào trang tin giảng dạy. 

▪ Bước 2: Tìm đến LHP cần giảng dạy, chọn “Vào trang giảng dạy”. 

Hình minh họa “Vào trang giảng dạy” 

▪ Bước 3: Chọn Tab “Thông tin bài giảng”. 

▪ Bước 4: Thêm nhiệm vụ học tập . 

▪ Bước 5: Thêm thông tin bài giảng. 

▪ Bước 6: Chọn bài giảng bắt buộc, sinh viên phải hoàn thành bài giảng được chọn ở đây 

trước, thì mới có thể học bài giảng đang thực hiện cấu hình. 

Ví dụ: Ở đây đang thêm mới bài giảng “Bài giảng test 002” – Cấu hình bài giảng bắt buộc 

“Bài giảng nhiệm vụ tuần 01”  

 Sinh viên muốn học bài giảng Bài giảng test 002 thì phải hoàn thành Bài giảng nhiệm vụ 

tuần 01 trước đó.  

▪ Bước 7: Hiển thị / không hiển thị bài giảng với sinh viên. 

▪ Bước 8: Cho phép đính kèm file khi sinh viên bình luận trao đổi trong bài giảng này. 

▪ Bước 9: Cấu hình thời gian bắt buộc sinh viên phải học tập tối thiểu trong N phút mới được 

tính hoàn thành nhiệm vụ học tập (khi treo máy, hệ thống sẽ không tính thời gian tham gia học 

tập). 
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Hình minh họa “Cấu hình thông tin bài giảng” 

** Sau khi cấu hình có thể thực hiện  để đăng bài lên trang tin giảng dạy ngay hoặc 

có thể cấu hình hết tất cả các chức năng, sau đó thực hiện đăng bài một lần. 

2.9.4  Nội dung bài giảng (GV). 

a. Mục đích 

Dùng để phục vụ cho giảng viên thực hiện soạn thảo nội dung chi tiết của bài giảng, cho phép 

đính kèm hình ảnh, video, file,..  

b. Điều kiện 

Thông tin bài giảng. 

c. Các bước thực hiện 

Cách vào màn hình: CÔNG TÁC GIẢNG DẠY → Quản lý tài liệu bài giảng → Trang tin 

giảng dạy → Vào trang giảng dạy. 

▪ Bước 1: Vào trang tin giảng dạy. 

▪ Bước 2: Tìm đến LHP cần giảng dạy, chọn “Vào trang giảng dạy”. 
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Hình minh họa “Vào trang giảng dạy” 

▪ Bước 3: Chọn tab “Nội dung bài giảng”. 

▪ Bước 4: Nhập nội dung cho bài giảng. 

▪ Bước 5: Nhúng video Youtube (Nên thực hiện nhúng link Youtube, không nên thêm trực 

tiếp sẽ gây tốn nhiều tài nguyên). 

▪ Bước 6: Đính kèm file (nếu có). 

Hình minh họa “Soạn thảo nội dung bài giảng” 

** Sau khi cấu hình có thể thực hiện  để đăng bài lên trang tin giảng dạy ngay hoặc 

có thể cấu hình hết tất cả các chức năng, sau đó thực hiện đăng bài một lần. 



50 

 

 

 

2.9.5  Tài liệu bài giảng (GV). 

a. Mục đích 

Chức năng dùng để giảng viên thực hiện thêm tài liệu bài giảng từ cây thư mục bài giảng đã 

tạo hoặc đã được chia sẻ trước đó. 

b. Điều kiện 

- Dữ liệu tài liệu bài giảng đã tạo hoặc được chia sẻ. 

- Tài liệu bài giảng đã được duyệt. 

c. Các bước thực hiện 

Cách vào màn hình: CÔNG TÁC GIẢNG DẠY → Quản lý tài liệu bài giảng → Trang tin 

giảng dạy → Vào trang giảng dạy. 

▪ Bước 1: Vào trang tin giảng dạy. 

▪ Bước 2: Tìm đến LHP cần giảng dạy, chọn “Vào trang giảng dạy”. 

Hình minh họa “Vào trang giảng dạy” 

▪ Bước 3: Chọn tab tài liệu “Chọn tài liệu”. 

▪ Bước 4: Chọn tài liệu. 

▪ Bước 5: Chọn tài liệu từ cây thư mục bải giảng. 
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▪ Bước 6: Chọn tài liệu bài giảng cần thêm (tài liệu phải ở trạng thái đã duyệt mới có thể 

thực hiện chọn). 

Hình minh họa “Chọn tài liệu bài giảng” 

 Kết quả: 

Hình minh họa “Kết quả chọn tài liệu bài giảng” 

** Sau khi cấu hình có thể thực hiện  để đăng bài lên trang tin giảng dạy ngay hoặc 

có thể cấu hình hết tất cả các chức năng, sau đó thực hiện đăng bài một lần. 

2.9.6  Đề bài kiểm tra (GV). 

a. Mục đích 

Chức năng dùng để thêm bài kiểm tra vào bài giảng, đánh giá kết quả học tập sinh viên. 

b. Điều kiện 

Dữ liệu đề bài kiểm tra. 

c. Các bước thực hiện 

Cách vào màn hình: CÔNG TÁC GIẢNG DẠY → Quản lý tài liệu bài giảng → Trang tin 

giảng dạy → Vào trang giảng dạy. 

▪ Bước 1: Vào trang tin giảng dạy. 
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▪ Bước 2: Tìm đến LHP cần giảng dạy, chọn “Vào trang giảng dạy”. 

Hình minh họa “Vào trang giảng dạy” 

▪ Bước 3: Chọn tab “Chọn đề, bài kiểm tra”. 

▪ Bước 4: Chọn đề bài kiểm tra. 

▪ Bước 5: Chọn đề, bài kiểm tra (đã tạo trước đó). 

Hình minh họa “Chọn đề, bài kiểm tra” 

▪ Bước 6: Cấu hình số lần tối đa sinh viên được phép thực hiện làm bài kiểm tra. 

▪ Bước 7: Cấu hình số điểm bài kiểm tra tối thiểu sinh viên cần để đạt. 
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▪ Bước 8: Cấu hình thời gian bắt đầu được phép thực hiện làm bài kiểm tra (kể từ thời gian 

này, sinh viên mới có thể vào làm bài kiểm tra). 

▪ Bước 9: Cấu hình thời gian kết thúc thực hiện làm bài kiểm tra (kể từ thời gian này, sinh 

viên không được phép vào làm bài kiểm tra). 

Hình minh họa “Cấu hình các chức năng bài kiểm tra” 

** Sau khi cấu hình có thể thực hiện  để đăng bài lên trang tin giảng dạy ngay 

hoặc có thể cấu hình hết tất cả các chức năng, sau đó thực hiện đăng bài một lần. 

2.9.7  Chấm điểm bài kiểm tra tự luận. 

a. Mục đích 

Chức năng dùng để giảng viên thực hiện chấm bài sinh viên khi đề bài kiểm tra có câu tự 

luận. 

b. Điều kiện 

Sinh viên đã thực hiện nộp bài kiểm tra. 

c. Các bước thực hiện 

▪ Bước 1: Chọn đợt học kỳ, để hiển thị các học phần. 

▪ Bước 2: Chọn học phần cần thực hiện chấm điểm. 

▪ Bước 3: Chọn đợt học kỳ. 

▪ Bước 4: Chọn “Tìm kiếm”. 
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▪ Bước 5: Chọn “Xem”. 

Hình minh họa “Cấu hình các chức năng bài kiểm tra” 

▪ Bước 6: Chọn xem tại lần thi cần chấm điểm. 

Hình minh họa “Xem kết quả làm bài kiểm tra sinh viên” 

▪ Bước 7: Nhập lời giải cho câu hỏi tự luận (lời giải chỉ để lưu thông tin, không hiển thị lên 

kết quả sinh viên, vì sinh viên có thể kiểm tra nhiều lần, nếu hiển thị lời giải thì những lần sau 

sinh viên sẽ biết đáp án). 

▪ Bước 8: Nhập số điểm cho câu trả lời này (nếu nhập điểm vượt quá điểm tối đa của câu 

hỏi, hệ thống lấy kết quả chấm điểm là điểm tối đa của câu hỏi). 

▪ Bước 9: Nhập thông tin nhận xét bài kiểm tra. 

▪ Bước 10: Chọn  “Lưu” để thực hiện lưu lại điểm số vừa chấm. 
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Hình minh họa “Chấm điểm tự luận bài kiểm tra sinh viên” 

 Kết quả: 

 

Hình minh họa “Kết quả chấm điểm tự luận sinh viên” 

2.9.8  Danh sách kết quả kiểm tra trực tuyến sinh viên. 

a. Mục đích 

Xuất được danh sách kết quả kiểm tra trực tuyến của sinh viên. 

b. Điều kiện 
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- Danh sách sinh viên đã nộp bài kiểm tra. 

c. Các bước thực hiện 

▪ Bước 1: Chọn đợt học kỳ để hiển thị danh sách LHP cần xuất danh sách. 

▪ Bước 2: Chuột phải vào LHP cần xuất danh sách. 

▪ Bước 3: Chọn “Xuất điểm tổng kết”. 

Hình minh họa “Xuất điểm tổng kết sinh viên” 


